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Chiến thuật tuần tới 

Thị trường chứng khoán thế giới lao dốc tạo áp lực lớn lên thị trường trong nước vốn đã 

suy yếu từ tuần trước kéo theo hoạt động bán tháo đồng loạt và các chỉ số giảm sâu. 

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở những phiên giảm điểm mạnh giúp cho VN-Index giữ được 

ngưỡng tâm lý 1,000 điểm dù vậy tâm lý thận trọng khiến cho cơ hội bắt đáy không rõ 

rệt. Tin đồn quy định margin được gia hạn thêm 3 tháng mang lại hy vọng tích lũy lại trên 

1,000 điểm trước kỳ nghỉ Lễ. Nếu đề xuất này được thông qua, áp lực bán giảm margin 

sẽ giảm, tâm lý cũng được cởi trói và thị trường sẽ bớt bị ảnh hưởng từ diễn biến của 

thị trường thế giới. Dù vậy, duy trì quan điểm như tuần trước, chúng tôi cho rằng cơ hội 

thị trường chưa rõ ràng, NĐT cần hạn chế giao dịch và chỉ nên quay lại sau kỳ nghỉ Lễ 

khi các yếu tố ảnh hưởng đã bão hòa. 

Hiệu ứng tiêu cực từ thị trường Mỹ, thị trường thế giới đồng loạt giảm bình quân 5% 

trong tuần qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, lo ngại về lạm phát gia tăng cùng 

với nỗi sợ FED sớm điều chỉnh lãi suất đã kéo theo hoạt động bán tháo trên thị trường 

Mỹ ngay trước thời điểm chuyển giao của tân Chủ tịch FED. Với những thông tin kinh tế 

được cập nhật thì nhiều khả năng đây chỉ là hoạt động chốt lãi sau một chu kỳ tăng 

mạnh. Ở trong nước, NHNN công bố đã mua thêm hơn 4 tỷ USD, nâng tổng mức dự trữ 

ngoại hối lên 47 tỷ USD. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào giúp cho SBV giảm giá mua thêm 

10 đồng/USD vào 8/2. Vĩ mô đang ổn định, dữ trữ ngoại hối tăng giúp SBV có thêm dư 

địa hạn chế biến động tiêu cực từ thế giới và ổn định vĩ mô trong nước. 

Cộng hưởng từ đà giảm của TTCK thế giới, VN30 giảm mạnh -8.6% kéo theo mức giảm 

điểm của HĐTL giảm lần lượt -8.0%, -8.5%, -8.0% và -9.2%. Phục hồi mạnh trong phiên 

cuối tuần, các HĐTL đã quay lại trạng thái chênh lệch dương lần lượt 0.3%, 0.8%, 3.8% 

và 5.3%. Thanh khoản bình quân đạt 3,173 tỷ/phiên, tăng 19% trong khi hợp đồng mở 

giảm 20% đạt 8,003. VN30 vẫn trong quá trình điều chỉnh giảm với mức kháng cự 1,030 

điểm và hỗ trợ 970 điểm. Nắm giữ trạng thái bán đang có nhiều lợi thế, dù vậy đẩy nhanh 

hoạt động trading tận dụng biến động trong phiên được lưu ý trong tuần tới. 

Khuyến nghị trading ngắn hạn: Thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm điểm, giữ 

tỷ trọng ở mức an toàn chờ thị trường tích lũy lại hoặc phục hồi tạo đáy.  

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: Cân nhắc mua vào các cổ phiếu cơ bản ở những 

nhịp giảm mạnh cho mục tiêu 2 tháng tới. 

Danh mục đầu tư tuần tới: Cắt lỗ HBC với danh mục Canslim, diễn biến tiêu cực khá 

nhanh khiến các danh mục giảm sâu tuy nhiên chưa đến điểm cắt lỗ. Các danh mục tiếp 

tục theo dõi chặt trong tuần tới.  

Kết quả danh mục tuần vừa qua  

Danh mục ngắn hạn: Hiệu suất danh mục giảm 9.0%. 

Danh mục trung hạn Canslim: Hiệu suất danh mục giảm 9.7%. 

Danh mục cơ bản: Hiệu suất danh mục giảm 6.5%. 

 

Những thông tin lưu ý trong tuần tới 

Ổn định TTCK, tránh thiệt hại từ biến động TTCK thế giới đang được cơ quan quản lý 

quan tâm. Quy định hướng tới giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực kỳ vọng sớm được đưa ra. 

TTCK Việt Nam chỉ giao dịch trong 2 phiên 12-13/2 và bước vào kỳ nghỉ Lễ, diễn biến 

giao dịch giằng co với thanh khoản thấp nhiều khả năng diễn ra. 

Giá dầu có tuần lao dốc mạnh nhất trong 1 năm qua sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên nhóm cổ 

phiếu dầu khí. 
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 VN-INDEX 1,003.9 

Khối lượng (triệu cp) 1179.31 -9.15% 

% thay đổi KL -7%   

Khối ngoại ròng (tỷ) 4113.35   

TTPS Điểm số HĐ mở 

VN30F1802 1,000 2,892 

VN30F1803 1,005 4,181 

VN30F1706 1,035 540 

VN30F1809 1,050 390 

HNX-INDEX 117.5 

Khối lượng (triệu cp) 398.34 -5.22% 

% thay đổi KL -12%   

Khối ngoại ròng (tỷ) 111   

 
Các mốc điểm quan trọng 
 

Kháng cự Trung bình Hỗ trợ 

VN-Index 1,115 1,040 973 

HNX-Index 135 120 110 

Nguồn: BSC Research 
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Báo cáo này chỉ là nguồn thông tin 
tham khảo. Vui lòng đọc kỹ phần 
Khuyến cáo sử dụng ở trang cuối. 
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Vietnam Weekly Review 
VN-Index có cơ hội tích lũy trên 1,000 điểm. 
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Điểm nhấn tuần vừa qua 

Thị trường chịu áp lực bán lớn nhưng luôn có dòng tiền 
chờ bên ngoài bắt đáy khiến thị trường giữ được ngưỡng 
tâm lý 1,000 điểm của VN-Index. Thanh khoản thị trường 
giảm giảm nhẹ do tâm lý thận trọng của thị trường lúc 
điều chỉnh. Tính chung tuần, VN-Index và HNX-Index 
giảm lần lượt -9.1% và -5.2%. Thanh khoản HSX và HNX 
giảm lần lượt 7% và 12%. Các yếu tố chính trong tuần: 

 Dòng tiền thông minh chờ đợi bắt đáy giúp thị trường 
liên tục giữ được ngưỡng tâm lý 1,000 điểm. 

 Các nhóm cổ phiếu trụ hồi phục trong các phiên điều 
chỉnh sâu giúp dẫn dắt tâm lý thị trường; 

 Khối ngoại duy trì đà mua ròng tích cực.   

Thị trường giảm mạnh với tuyệt đối 20/20 ngành 
giảm. Ngành năng lượng giảm nhẹ nhất, giảm -0.1% 
(DNH +0%, DTK +0%), theo sau là Dịch vụ (PAN +4.6%, 
VEF-3.4%) và Sản xuất KD (CAV -3.7%, TTF -7.4%) 
gỉam lần lượt 0.9% và 3.1%. Ở chiều ngược lại, ngành 
Dầu khí (PVD-24.9%, PVS -23.1%) giảm mạnh nhất -
19.9% và ngành Thủy sản (MPC -32.7%, HVG -18.4%) 
giảm -13.8%. VN-30 và LargeCap giảm ít nhất -8.6% và 
-9.7%; tiếp dến là MidCap và SmallCap giảm mạnh nhất 
với -10.4% và -10.9%. 

 

Khối ngoại mua ròng 4,224 tỷ trên 2 sàn. Họ mua ròng 
4,113 tỷ trên sàn HSX và mua ròng 111 tỷ trên HNX trong 
khi bán bán 2.8 tỷ USD ở Đài Loan, 1.6 tỷ USD ở Hàn 
Quốc và 0.68 tỷ USD ở Thái Lan. Khối ngoại mua 4,194 
tỷ VRE, 282 tỷ HDB trong khi bán ròng 299 tỷ HPG và 
225 tỷ VJC. Top 10 mã mua ròng mạnh được mua 4,939 
tỷ trong khi 927 tỷ ghi nhận từ top 10 mã bán ròng. 

 

Khối tự doanh CTCK mua ròng 312 tỷ. Hoạt động mua 
ròng diễn ra mạnh vào những phiên thị trường giảm sâu, 
đặc biệt vào thứ 3 với 461 tỷ. Đây là tín hiệu tốt khi các 

bên tự doanh cũng được coi là những nhà đầu tư dày 
dặn kinh nghiệm vẫn tin tưởng và bắt đáy thị trường. 

 

VN-Index 

Đồ thị tuần: Sau cây nến spinning top, cây nến đen thân 
dài đang đe dọa xu hướng tăng điểm VN-Index. Các chỉ 
báo kỹ thuật đã rơi khỏi vùng mua quá, chỉ số tâm lý cũng 
giảm mạnh về 66.7 điểm cho thấy tâm lý thị trường đã 
thay đổi. Chỉ số hồi phục nhẹ, bật lên từ Fibonacci 23.8% 
chu kỳ từ 2016 tuy nhiên thanh khoản bình quân tuần 
vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình. Xu hướng giằng co 
nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần tới khi động lực 
không còn nhiều với 2 phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Lễ. 

Đồ thị ngày: Chỉ số đã rơi xuống dưới 1,063 điểm để 
xác lập xu hướng giảm điểm ngắn hạn. 4 cây nến với 
bóng nến dài cho thấy biến động tâm lý thị trường dao 
động mạnh và chưa ổn định. Nỗ lực tăng điểm cuối phiên 
thứ 6 giúp chỉ số bật lên sau khi rơi khỏi dải bollinger và 
giữ được ngưỡng tâm lý 1,000 điểm, tuy nhiên vẫn nằm 
dưới SMA50. Diễn biến giằng co còn tiếp tục diễn ra 
trong tuần tới trong khoảng giá 973 - 1,023 điểm.  

Một vài đặc điểm chú ý: 

 Thị trường bị ảnh hưởng tâm lý với bóng nến dài, các 
chỉ báo kỹ thuật suy yếu; 

 Chỉ số tâm lý đã rơi xuống mức trung bình, dải 
bollinger mở rộng, cơ hội hồi phục không rõ ràng. 

Đồ thị kỹ thuật VN-Index 

     

Nhận định: VN-Index bước sang giai đoạn điều chỉnh 
ngắn hạn sau khi giảm dưới 1,063 điểm. Tâm lý NĐT vẫn 
chưa ổn định khi chỉ số biến động mạnh trong phiên và 
những phiên tăng điểm với KLGD thấp. Chỉ số khả năng 
vận động giằng co tích lũy quanh 1,000 điểm tuần tới. 
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Thông tin vĩ mô  

Thế giới 

Diễn biến vĩ mô thế giới trong tuần vừa qua xoay 

quanh các sự kiện tiêu biểu: 

 Thị trường chứng khoán Mỹ chính thức bước 

vào phạm vi điều chỉnh trong ngày thứ 5, và hiện 

tổng thiệt hại lên tới 2.49 ngàn tỷ USD. Đó là 

tổng vốn hóa đã bị “thổi bay” ra khỏi S&P 500 vì 

đà sụt giảm 10% so với mức kỷ lục được thiết 

lập trong ngày 26/01/2018. Các thị trường 

chứng khoán khác trên toàn cầu còn bị thiệt hại 

thậm lớn hơn với 5.20 ngàn tỷ USD đã ra đi vì 

các thị trường này cũng giảm theo Phố Wall. 

Các chuyên viên giao dịch tỏ ra lo lắng đà bán 

tháo vẫn chưa tới hồi chấm dứt. Chỉ số S&P 500 

hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 11/2017. 

 Chính phủ Mỹ đã đóng cửa lần thứ 2 sau khi 

quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách 

trước 9/2. Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều 

cần phải đồng ý thì dự luật ngân sách trong vòng 

2 năm mới được thông qua. Hiện chưa rõ Quốc 

hội Mỹ sẽ giải quyết bằng cách nào cũng như 

mức độ ảnh hưởng của các cơ quan chính phủ 

Mỹ trong ngày 9-2. Gần đây nhất, chính phủ Mỹ 

cũng đóng cửa vào ngày 20-1. Quốc hội Mỹ sau 

đó thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn kéo 

dài tới ngày 8-2 để chính phủ hoạt động trở lại 

vào ngày 23-1. 

 Thứ sáu, giá vàng kỳ hạn tháng 4 lùi 0.3% xuống 

1,315.70 USD/oz, qua đó góp phần khiến giá 

vàng ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong 2 

tháng, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao sự biến 

động của thị trường chứng khoán toàn cầu và 

chỉ số đồng USD đánh dấu tuần có thành quả tốt 

nhất trong hơn 1 năm. 

 Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng 

dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 trên sàn 

Nymex lùi 1.95 USD (tương đương 3.2%) xuống 

59.20 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể 

từ ngày 22/12/2017. Tuần qua, hợp đồng này đã 

lao dốc 9.6%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất 

kể từ tháng 1/2017. Vào ngày thứ Sáu, dữ liệu 

từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu 

đang hoạt động tại Mỹ cộng 26 giàn lên 791 giàn 

trong tuần này, qua đó đánh dấu tuần tăng thứ 

3 liên tiếp của số giàn khoan và cũng là tuần tăng 

mạnh nhất trong hơn 1 năm. 

Việt Nam 
Tâm điểm vĩ mô Việt Nam tuần qua: 

 Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt dịp cận tết.  

Theo cập nhất mới nhất của NHNN, từ mức 

1.7% hồi đầu tháng 2, lãi suất qua đêm ngày 7/2 

đã tăng vọt thêm 1.34 điểm phần trăm lên 3.1%, 

cao nhất trong khoảng 8 tháng gần đây. Lãi suất 

kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng lần lượt 1.4 

và 1.29 điểm phần trăm so với thời điểm cách 

đó một tuần. Lãi suất liên ngân hàng 1 và 3 tháng 

tăng nhẹ 0.19 và 0.45% điểm phần trăm. Trong 

khi, với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất kỳ hạn 6 

tháng giảm 0.58 điểm phần trăm về 4.37%. 

 Cú đúp điều hành tỷ giá USD/VND cận tết 2018. 

Liên tiếp ngày 7 và 8/2, NHNN có 2 động thái rê 

dắt tỷ giá USD/VND. Quy mô dự trữ ngoại tệ 

theo đó cũng liên tục tạo kỷ lục mới. Ước tính 

đến ngày 8/2, nguồn lực dự trữ ngoại hối quốc 

gia Việt Nam nhiều khả năng đã vượt mức 58 tỷ 

USD. Nguồn cung lớn cũng phản ánh ở phản 

ứng đi xuống của tỷ giá USD/VND trên thị 

trường liên ngân hàng, cũng như trên biểu niêm 

yết của các ngân hàng thương mại. Và đến ngày 

8/2, giá USD bán ra của họ phổ biến đã xuống 

còn 22,720 VND. Ngoài ra, chính Ngân hàng 

Nhà nước cũng có động tác cụ thể, khi Sở Giao 

dịch hạ mức giá tham chiếu mua vào từ 22.710 

VND xuống 22,700 VND, trong ngày 8/2. 

 Tổng cục Hải quan thông báo xuất siêu 181 triệu 

USD trong tháng 1/2018, ngược với ước tính 

của Tổng cục Thống kê.  Theo số liệu "sơ bộ" 

của Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 

01/2018, cán cân thương mại hàng hóa cả nước 

đạt mức thặng dư 411 triệu USD, qua đó đưa 

thặng dư thương mại trong tháng đầu tiên của 

năm đạt 181 triệu USD. Trước đó, Tổng cục 

Thống kê ước tính cả nước đang nhập siêu 300 

triệu USD trong tháng đầu năm 2018 do nhập 

khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.  

 70% DN Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động tại 

Việt Nam. Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức 

Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) về tình 

hình hoạt động năm 2017 của DN Nhật Bản tại 

châu Á và châu Đại Dương được công bố ngày 

6/2 tại TPHCM. Theo kết quả khảo sát từ 

JETRO, tỷ lệ DN Nhật Bản hoạt động tại Việt 

Nam có lãi chiếm 65.1%, tăng 2.3 điểm % so với 

năm trước. Lợi nhuận của DN gia công xuất 

khẩu tương đối tốt, DN gia công xuất khẩu có lãi 

chiếm 67.5% tổng số DN. Về triển vọng đầu tư, 

có khoảng 70% DN Nhật Bản tại Việt Nam có 

phương châm “mở rộng hoạt động”, đây là tỷ lệ 

cao so với các quốc gia khác và tăng nhẹ so với 

năm 2016. Điều này chứng tỏ Việt Nam tiếp tục 

là địa điểm đầu tư quan trọng. Về lý do mở rộng, 

87.7% số DN cho rằng mở rộng do doanh thu 

tăng.
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Danh mục ngắn hạn 

Hiệu suất danh mục giảm 9.04% trong khi VN-Index giảm 9.15% trong tuần.  

Hiệu suất cụ thể của danh mục ngắn hạn được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục ngắn hạn 

TT Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Hiệu suất 

1 tuần 
Hiệu suất 

tổng 
Dừng 

lỗ 
Mục 
tiêu 

1 SSI 1/9/2017 25.2 35.1 31.6 -9.97% 25.40% 23.9 27.7 

2 FPT 29/9/2017 48.75 61 55 -9.84% 12.82% 46.2 55 

3 REE 30/10/2017 34.45 42.7 37.2 -12.88% 7.98% 32 45 

4 VIC 5/2/2018 81 87.2 78.2 -3.46% -3.46% 80 103 

Trung bình        -9.04% 10.69%     

Nguồn: BSC Research  
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Danh mục cơ bản 

Hiệu suất danh mục cơ bản giảm 9.71 % trong khi VN-Index giảm 9.15% trong tuần. 

 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục cơ bản 

Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Giá mục 

tiêu 
Hiệu suất 1 

tuần 
Hiệu suất 

từ khi mua  
Khuyến 

nghị 

PVT 23/06/2016 11.1 19.5 17.5 16.1 -10.26% 57.66% Nắm giữ 

CTI 29/09/2017 29.7 37.5 32.55 34.2 -13.20% 9.60% Nắm giữ 

MWG 7/8/2017 106.5 126.6 112 127 -11.53% 5.16% Mua 

ACB 2/2/2018 41.5 41.5 39.9 47 -3.86% -3.86% Mua 

Trung bình        -9.71% 17.14%  

Nguồn: BSC Research  

Thông tin các ngành và hàng hóa: 

Thông tin các ngành: 

Ngành Nông sản: Sầu riêng được mùa được giá, nhiều nhà vườn có lãi cả tỷ đồng (Link) 

Ngành Xây dựng: Ngành xây dựng sẽ tăng trưởng khả quan trong năm 2018 (Link) 

Ngành Dầu khí: Mặt tối của tham vọng dầu mỏ (Link) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cafef.vn/sau-rieng-duoc-mua-duoc-gia-nhieu-nha-vuon-co-lai-ca-ty-dong-20180209103329427.chn
http://cafef.vn/nganh-xay-dung-se-tang-truong-kha-quan-trong-nam-2018-20180209112349443.chn
http://cafef.vn/mat-toi-cua-tham-vong-dau-mo-20180209120330146.chn
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Cập nhật các cổ phiếu cơ bản khuyến nghị trong 12 tháng của BSC: 

 

STT Mã 
Khuyến 

nghị 
Ngày ra báo 

cáo 
Giá ngày 

ra báo cáo 
Giá mục 

tiêu 
Giá hiện 

tại 
Hiệu suất 

Link tải 
báo cáo 

1 TNG Mua 16/01/2018 15.5 18.1 13.4 -13.55% Click 
2 EIB Nắm giữ 8/12/2017 13.1 14.5 14.7 12.21% Click 
3 CSV Mua 6/12/2017 34.3 42 38 10.79% Click 

4 DXG Mua 5/12/2017 21 24 28.2 34.29% Click 

5 FPT Mua 15/11/2017 56.9 70.2 55 -3.34% Click 

6 VCB Nắm giữ 13/11/2017 43.1 45 60.9 41.30% Click 

7 PVS Mua 8/11/2017 16.1 17.5 20.6 27.95% Click 

8 MBB Mua 3/11/2017 22.6 26 28.9 27.88% Click 

9 CTD Mua 3/11/2017 225 254.3 181 -19.56% Click 

10 HAG Mua 2/11/2017 8 14.6 6.5 -18.75% Click 

11 RAL Mua 24/10/2017 134.1 167.5 137.4 2.46% Click 

12 PNJ Mua 23/10/2017 109 132 147.5 35.32% Click 

13 NT2 Mua 16/10/2017 29.2 31 31 6.16% Click 

14 NTP Mua 19/10/2017 73 83.9 64 -12.33% Click 

15 PVT Mua 17/10/2017 14.5 19 17.5 20.69% Click 

16 PPC Mua 13/10/2017 20.9 24.1 18.85 -9.81% Click 
17 VGC Mua 14/9/2017 19.5 21 22.9 17.44% Click 
18 CMG Mua 24/8/2017 16.3 20.4 26.2 60.74% Click 
19 PHR Nắm giữ 14/8/2017 41.7 45.9 42.95 3.00% Click 
20 REE Mua 8/3/2017 38.2 43.4 37.2 -2.62% Click 
21 HDC Mua 8/2/2017 15.9 18.3 13.5 -15.09% Click 
22 NKG Mua 7/26/2017 31.9 42.9 35 9.72% Click 
23 C47 Mua 6/14/2017 15 19.9 11.5 -23.33% Click 
24 DRI Mua 6/13/2017 12.8 15.7 10.6 -17.19% Click 
25 HPG Mua 6/6/2017 28.5 33.6 58.3 104.56% Click 

26 KSB Mua 6/6/2017 53 63.5 38.6 -27.17% Click 

27 ACB Mua 5/9/2017 23.8 30.2 39.9 67.65% Click 

28 PVI Mua 4/25/2017 29.5 37 36.5 23.73% Click 

29 PLX Mua 4/18/2017 43.2 47.6 73.1 69.21% Click 

30 SAV Mua 4/4/2017 8.5 12.9 9.7 14.12% Click 

31 SCR Mua 3/31/2017 8 11 11 37.50% Click 

32 APC Mua 3/21/17 25.1 30.2 71 135.10% Click 

33 CTI Mua 3/21/17 29.1 31.8 32.55 2.36% Click 

34 CMG Mua 3/9/17 14.7 18.9 26.2 38.62% Click 

35 VSC Mua 2/27/17 59.3 72.4 35.1 -51.52% Click 

36 HT1 Mua 2/8/17 18.4 24.9 14.45 -41.97% Click 

Trung bình           15.18%   

 
Ghị chú: Giá ngày ra báo cáo, giá mục tiêu được điều chỉnh khi trả cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, hoặc phát hành tăng vốn 
Nguồn: BSC Research 

 

 

 

https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1644544
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1558854
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1539054
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1548932
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1481270
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1478036
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1472310
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1457054
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1457043
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1448353
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1435326
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1429804
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1429398
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1421290
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1416088
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1413668
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1306350
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1214812
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1153209
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1106989
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1096106
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1066878
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1010792
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1001164
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1001151
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000989
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000550
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000474
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000426
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000362
https://www.bsc.com.vn/Report/ReportFile/1000363
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000296
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000297
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000235
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000181
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=1000130
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Danh mục Canslim 

Hiệu suất danh mục giảm 6.45% trong khi VN-Index giảm 9.15% trong tuần. 

Cắt lỗ HBC do chạm ngưỡng dừng lỗ. 

 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục Canslim 

TT Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Hiệu suất 
1 tuần (%) 

Hiệu suất 
tổng (%) 

Dừng lỗ Mục tiêu 

1 MBB 4/27/2015 13.1 31 28.9 -6.77% 120.61% 12.8 16.6 

2 HPG 10/28/2016 25.5 61.1 58.3 -4.58% 128.63% 36.4 44.9 

3 VCS 12/7/2016 67.2 220.3 198 -10.12% 194.64% 120.9 156 

4 CSV 24/7/2017 33.1 40 38 -5.00% 14.80% 30.5 39 

5 SBA 31/7/2017 16 16.1 15.9 -1.24% -0.62% 14.2 19 

6 HCM 18/9/2017 41.9 82 81 -1.22% 93.32% 38 48 

7 HBC 15/01/2018 48 43.2 36.2 -16.20% -24.58% 43 60 

Trung bình         -6.45% 75.26%     

Nguồn: BSC Research  
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Phụ lục 

Các cổ phiếu ảnh hưởng VN-Index tuần từ 05/02 – 09/02/2018 
10 cổ phiếu ảnh hưởng tăng đến VN-Index   10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm đến VN-Index 

STT Mã % tăng Điểm số   STT Mã % giảm Điểm số 

1 BIC 6.52% 0.11   1 GAS -16.9% -16.8 

2 PAN 4.78% 0.10   2 VIC -8.6% -8.6 

3 DHG 1.89% 0.09   3 VCB -8.5% -8.5 

4 TAC 14.13% 0.08   4 VNM -8.5% -8.4 

5 PGI 12.17% 0.06   5 PLX -7% -6.9 

6 TMP 5.94% 0.05   6 SAB -5.2% -5.1 

7 CHP 3.63% 0.04   7 VRE -5.1% -5.1 

8 SJS 3.67% 0.04   8 CTG -4.8% -4.7 

9 SII 6.87% 0.03   9 MSN -3.7% -3.7 

10 IBC 2.94% 0.02   10 ROS -3.2% -3.2 

 Tổng  0.6    Tổng  -70.8 

 
VN-Index  -101.1    VN-Index   -101.1 

Các cổ phiếu khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất trong tuần 06 

STT Mã Mua ròng  STT Mã Bán ròng 

1 VRE      4,193.6   1 HPG       (299.3) 

2 HDB         281.5   2 VJC       (225.3) 

3 GAS           91.7   3 VNM       (128.2) 

4 STB           71.2   4 VHC         (58.1) 

5 HCM           70.7   5 NT2         (51.0) 

6 CII           70.2   6 NVL         (43.4) 

7 PLX           51.7   7 VIC         (38.1) 

8 GEX           46.3   8 VCB         (31.4) 

9 DPM           37.3   9 KBC         (26.7) 

10 BMP           25.1   10 SSI         (25.5) 

Tổng       4,939.3           (926.9) 

 
Các thị trường chủ chốt và trong khu vực 

 

-5.21% -5.33% -5.30%
-4.72%

-3.49%

-2.71%
-2.24%

-1.86%

-4.32%

-0.76%

0/1/00
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Khuyến cáo sử dụng 
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những 
thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần. Báo cáo 
này không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định 
mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như 
là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và 
quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác 
và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo 
này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản 
báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công 
minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. 
Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của 
tài liệu này cũng không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung 
cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV. 

 

 

 

 

BSC Trụ sở chính  
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV 
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội   
Tel: +84 4 3935 2722 
Fax: +84 4 2220 0669 
 

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh 
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: +84 8 3821 8885 
Fax: +84 8 3821 8510 
 
 

https://www.bsc.com.vn 
https://www.facebook.com/BIDVSecurities 
 

Bloomberg: BSCV <GO> 


